
PHỤ LỤC 

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Thông báo số: 26  /TB-TTHĐND ngày 14  tháng 7 năm 2023 

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

1. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối 

năm 2023. 

2. Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

4. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

5. Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh 

mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

6. Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 

21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

7. Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

8. Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

9. Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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10. Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 

21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

11. Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự 

án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

12. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về phân 

bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

13. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 và 

phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

14. Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về 

phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum. 

15. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ 

suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - 

Campuchia. 

16. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh phân 

bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. 

17. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh thông 

qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

18. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về 

Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

19. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực hiện các dự 

án trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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20. Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh 

quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 

2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

21. Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh đặt tên 

bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum (đợt 3). 

22. Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh đặt tên 

đường trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

23. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về kết 

quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.  

24. Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về 

chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 

25. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XII. 
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